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KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU, YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC            

 MÀ NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP  

TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG  

NGÀNH/NGHỀ: CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VÀ NĂNG LƯỢNG TÒA NHÀ  

MÃ NGÀNH/NGHỀ: 6510314 

 

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 

Nghề Công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhà là ngành, nghề thực hiện các 

nhiệm vụ lắp đặt, bảo trì đối với: hệ thống cung cấp điện, các thiết bị điện cho tòa nhà, 

hệ thống điện năng lượng mặt trời, hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời, hệ thống 

thông gió cho tòa nhà, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống bảo vệ và chống sét; 

thực hiện kết nối và cài đặt hệ thống quản lý, giám sát đối với tòa nhà đảm bảo đúng 

tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo năng suất lao động, bảo vệ môi trường, sử dụng năng 

lượng và tài nguyên hiệu quả, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia 

Việt Nam. 

Người hành nghề Công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhà chủ yếu làm việc tại 

các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng, các tòa nhà cao tầng nhằm thực 

hiện công việc cung cấp nguồn điện, lắp đặt các trang thiết bị điện, điện lạnh, thiết bị 

điện tử viễn thông, hệ thống quản lý cho tòa nhà... Vì vậy, người hành nghề phải có 

sức khỏe tốt, có đạo đức nghề nghiệp tốt, luôn rèn luyện tính cẩn thận, chi tiết, rõ ràng; 

xây dựng ý thức nghề nghiệp và sự say mê nghề, có đủ kiến thức chuyên môn và kỹ 

năng nghề đáp ứng vị trí công việc. 

Khối lượng kiến thức tối thiểu: 2855 giờ (tương đương 98 tín chỉ) 

2. Kiến thức 

- Trình bày được phương pháp sử dụng các dụng cụ, thiết bị dùng trong lắp đặt, 

kiểm tra, bảo dưỡng đối với: hệ thống cung cấp điện, các thiết bị điện cho tòa nhà, hệ 

thống điện năng lượng mặt trời, hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời, hệ thống 

thông gió cho tòa nhà, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống bảo vệ và chống sét; hệ 

thống quản lý, giám sát đối với tòa nhà; 

- Mô tả được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phương pháp thi công lắp đặt, 

kiểm tra đối với: hệ thống cung cấp điện, các thiết bị điện cho tòa nhà, hệ thống điện 

năng lượng mặt trời, hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời, hệ thống thông gió cho 

tòa nhà, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống bảo vệ và chống sét; hệ thống quản lý, 

giám sát đối với tòa nhà; 

- Mô tả được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các bộ phận, chi tiết thuộc hệ 

thống cung cấp điện, các thiết bị điện cho tòa nhà, hệ thống điện năng lượng mặt trời, 

hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời, hệ thống thông gió cho tòa nhà, hệ thống 
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điều hòa không khí, hệ thống bảo vệ và chống sét; hệ thống quản lý, giám sát đối với 

tòa nhà; 

- Phân tích được một số nguyên nhân hư hỏng, cách kiểm tra, sửa chữa những hư 

hỏng thông thường của hệ thống cung cấp điện, các thiết bị điện cho tòa nhà, hệ thống 

điện năng lượng mặt trời, hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời, hệ thống thông gió 

cho tòa nhà, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống bảo vệ và chống sét; hệ thống quản 

lý, giám sát đối với tòa nhà; 

- Trình bày được công dụng, phân loại, phương pháp bảo quản, sử dụng các loại 

nguyên vật liệu dùng trong hệ thống cung cấp điện, các thiết bị điện cho tòa nhà, hệ 

thống điện năng lượng mặt trời, hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời, hệ thống 

thông gió cho tòa nhà, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống bảo vệ và chống sét; hệ 

thống quản lý, giám sát đối với tòa nhà; 

- Trình bày được các phương pháp vận hành và bảo trì hệ thống cung cấp điện, 

các thiết bị điện cho tòa nhà, hệ thống điện năng lượng mặt trời, hệ thống nước nóng 

năng lượng mặt trời, hệ thống thông gió cho tòa nhà, hệ thống điều hòa không khí, hệ 

thống bảo vệ và chống sét; hệ thống quản lý, giám sát đối với tòa nhà; 

- Trình bày được các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động; 

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng 

và tài nguyên hiệu quả; 

- Trình bày được kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc 

phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định; 

3. Kỹ năng 

- Đọc được bản vẽ thi công lắp đặt hệ thống cung cấp điện, các thiết bị điện cho 

tòa nhà, hệ thống điện năng lượng mặt trời, hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời, 

hệ thống thông gió cho tòa nhà, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống bảo vệ và 

chống sét; hệ thống quản lý, giám sát đối với tòa nhà; 

- Lập được phương án lắp đặt hệ thống cung cấp điện, các thiết bị điện cho tòa 

nhà, hệ thống điện năng lượng mặt trời, hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời, hệ 

thống thông gió cho tòa nhà, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống bảo vệ và chống 

sét; hệ thống quản lý, giám sát đối với tòa nhà; 

- Thực hiện lắp đặt hệ thống cung cấp điện, các thiết bị điện cho tòa nhà, hệ 

thống điện năng lượng mặt trời, hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời, hệ thống 

thông gió cho tòa nhà, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống bảo vệ và chống sét; hệ 

thống quản lý, giám sát đối với tòa nhà; 

- Thực hiện được công tác bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ, sửa 

chữa những hư hỏng thông thường hệ thống cung cấp điện, các thiết bị điện cho tòa 

nhà, hệ thống điện năng lượng mặt trời, hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời, hệ 
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thống thông gió cho tòa nhà, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống bảo vệ và chống 

sét; hệ thống quản lý, giám sát đối với tòa nhà theo đúng yêu cầu kỹ thuật; 

- Thực hiện quản lý, vận hành, giám sát đối với tòa nhà; 

- Thực hiện được các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh lao động, xử lý được 

các tình huống sơ cứu người bị nạn trong quá trình lắp đặt, bảo dưỡng hệ thống cung 

cấp điện, các thiết bị điện cho tòa nhà, hệ thống điện năng lượng mặt trời, hệ thống 

nước nóng năng lượng mặt trời, hệ thống thông gió cho tòa nhà, hệ thống điều hòa 

không khí, hệ thống bảo vệ và chống sét; hệ thống quản lý, giám sát đối với tòa nhà; 

- Kỹ năng nhận thức, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để giải quyết những 

công việc hoặc vấn đề phức tạp, làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm 

việc thay đổi; 

- Lập được kế hoạch sản xuất và quản lý thực hiện kế hoạch, thực hiện quy trình 5S; 

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề; 

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ 

của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp 

trong điều kiện làm việc thay đổi; 

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định tại nơi làm việc; 

- Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm về kết quả công việc được 

phân công; 

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành 

viên trong nhóm; 

- Chủ động lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc; 

- Chấp hành tốt ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện tác phong công nghiệp; 

- Hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp, trau dồi kiến thức chuyên môn; 

- Nghiêm túc thực hiện các quy định về an toàn lao động vệ sinh lao động, bảo vệ 

môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả. 

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc 

làm của ngành, nghề bao gồm:  

- Lắp đặt hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà;  

- Lắp đặt thiết bị điện trong tòa nhà;  

- Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời;  
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- Lắp đặt hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời;  

- Lắp đặt hệ thống thông gió;  

- Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí;  

- Kết nối và cài đặt hệ thống quản lý, giám sát tòa nhà. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

- Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được 

sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhà trình độ cao 

đẳng có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn; 

- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa 

học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên 

trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề hoặc trong cùng 

lĩnh vực đào tạo./. 

7. Tổng hợp các năng lực của ngành, nghề 

TT 
Mã 

năng lực 
Tên năng lực 

  
I Năng lực cơ bản (chung)   

1 NLCB01 Rèn luyện sức khỏe  

2 NLCB02 Khả năng hiểu biết chính trị, pháp luật, quốc phòng, an ninh  

3 NLCB03 Sử dụng ngoại ngữ cơ bản  

4 NLCB04 Sử dụng tin học cơ bản  

5 NLCB05 Làm việc nhóm  

6 NLCB06 Giải quyết vấn đề  

7 NLCB07 
Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả sơ 

cứu người bị nạn 

 

 

II Năng lực cốt lõi (chuyên môn)  

1 NLCL01 Chuẩn bị làm việc  

2 NLCL02 Đọc bản vẽ  

3 NLCL03 Sử dụng vật liệu  

4 NLCL04 Sử dụng dụng thiết bị, dụng cụ  

5 NLCL05 Điện cơ bản  

6 NLCL06 Điện tử cơ bản  

7 NLCL07 Áp dụng các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động 
 

 

8 NLCL08 Kết thúc công việc  

III Năng lực nâng cao   

1 NLNC01 Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư lắp đặt hệ thống cung cấp điện  
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2 NLNC02 Lắp đặt thang cáp, máng cáp, ống đi dây  

3  NLNC03 Lắp đặt tủ điện  

4 NLNC04 Lắp đặt máy phát điện dự phòng  

5 NLNC05 Đi dây và kết nối hệ thống cung cấp điện  

 6 NLNC06 Kiểm tra, hiệu chỉnh hệ thống  

8. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học 

 - Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 2855giờ/98 tín chỉ. 

 - Số lượng môn học, mô đun: 33. 

 - Khối lượng các môn học chung: 435giờ/19 tín chỉ. 

 - Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2420giờ/79 tín chỉ. 

 - Khối lượng lý thuyết: 603 giờ; Thực hành: 1746 giờ; Kiểm tra: 71 giờ. 
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